 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN                                                         


Lần 1 - Học kỳ VII - Hệ K7 ĐH - Khóa  2009 - 2013 (0907D03A+ B) - Năm học 2012 - 2013
Lớp K7ĐHSP TIỂU HỌC (A+B) - Sĩ số: 90 - Số phòng thi: 3 - Khoa GDTH&MN
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

3/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	QL HCNN&QL GDĐT

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN

	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	2
	Thứ 4

5/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	PPDH tiếng Việt ở Tiểu học 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN

	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Văn

	3
	Thứ 6

7/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	PPDH toán ở Tiểu học 2
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN

	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Toán

	4
	Thứ 2

10/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	PPDH Tự nhiên và Xã hội

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN

	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Tiểu học

	5
	Thứ 4

12/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Đạo đức và PPDH đạo đức

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN

	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM LLCT

	6
	Thứ 6

14/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	PP công tác đội TNTP Hồ Chí Minh

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN

	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM CTĐ

	7
	Thứ 2

17/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Chuyên đề Toán
                                -  02 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN

	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Toán TH


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN

Lần 1 - Học kỳ VII - Hệ K7 ĐH - Khóa  2009 - 2013 (0907D05A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K7ĐHSP MẦM NON - Sĩ số: 56 - Số phòng thi: 2 - Khoa GDTH&MN
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

3/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	QL HCNN&QL GDĐT

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	2
	Thứ 4

5/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Đồ chơi
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MN

	3
	Thứ 6

7/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Múa và PP múa
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MN

	4
	Thứ 2

10/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	PP phát triển ngôn ngữ 
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Văn

	5
	Thứ 4

12/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	PP giáo dục Âm nhạc
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MN

	6
	Thứ 6

14/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	PP giáo dục thể chất 
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MN

	7
	Thứ 2

17/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	DD, skhỏe và ptriển vận động...

                                -  2 TC        
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MN


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN

Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 ĐH - Khóa  2010 - 2014 (1008D02A+B) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8ĐHSP TIỂU HỌC (A+B) - Sĩ số: 104 - Số phòng thi: 4 - Khoa GDTH&MN
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Tiếng Việt 2
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Văn

	2
	
	Văn học 2
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Văn

	3
	
	Toán học 2
                                -  4 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Toán

	4
	
	Thủ công - Kỹ thuật
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TH

	5
	
	Âm nhạc
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM AN

	6
	
	Mỹ Thuật
                                -  2 TC        
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MT

	7
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN

Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 ĐH - Khóa  2010 - 2014 (1008D05A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8ĐHSP MẦM NON - Sĩ số: 104 - Số phòng thi: 4 - Khoa GDTH&MN
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Đồ chơi
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MN

	2
	
	Âm nhạc
                                -  3 TC                  
	TH
	
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM AN

	3
	
	Mỹ Thuật

                                -  3 TC        
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM MT

	4
	
	Quản lý giáo dục mầm non

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	5
	
	LL&PP hình thành biểu tượng Toán

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Toán

	6
	
	ƯDCN thông tin trong GDMN
                                -  2 TC        
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Tin

	7
	
	Sinh lí học trẻ em 
                                -  3 TC        
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Sinh

	8
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN


Lần 1 - Học kỳ III - Hệ K9 ĐH - Khóa  2011 - 2015 (1109D03A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9ĐHSP TIỂU HỌC - Sĩ số: 64 - Số phòng thi: 2 - Khoa GDTH&MN
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Tiếng Anh 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	2
	 Thứ 5

6/12/2012

Ca 1-2
7h00-11h00
	Tâm lý học lứa tuổi và TLHSP Tiểu học

                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 1-2
7h00-11h00
	Giáo dục học ĐC

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Sinh lý học trẻ em
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Sinh

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Phương tiện kỹ Thuật dạy học…

                                -  2 TC                  
	TH
	
	2
	4
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Tin

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Cơ sở TN và xã hội 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TH

	7
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Ngôn ngữ học Văn bản
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Văn

	8
	Thứ 5

20/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Lịch sử ĐC Việt Nam

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Sử

	9
	BM GDTC xếp lịch thi

	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	TH
	
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BMGDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN


Lần 1 - Học kỳ III - Hệ K9 ĐH - Khóa  2011 - 2015 (1109D05A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9ĐHSP MẦM NON - Sĩ số: 84 - Số phòng thi: 3 - Khoa GDTH&MN
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Tiếng Anh 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Anh

	2
	 Thứ 5

6/12/2012

Ca 1-2

7h00-11h00
	Giáo dục học ĐC

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	3
	6
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca1- 2

7h00-11h00
	Tâm lí học TE 2

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	3
	6
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 2
9h00-11h00
	Giáo dục học trẻ em 1

                            -  2 TC                  
	Viết
	
	2
	6
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM TLGD

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Môi trường và con người

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Sinh

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Tiếng việt
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Văn

	7
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Âm nhạc
                                -  3 TC                  
	TH
	
	3
	6
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM AN

	8
	Thứ 5

20/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Ngôn ngữ học ĐC

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa TH
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BM Văn

	9
	BM GDTC xếp lịch thi

	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	TH
	
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa, BMGDTC


  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D03A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐHSP TIỂU HỌC - Sĩ số:    - Số phòng thi: 2 - Khoa GDTH&MN
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin
                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM LLCT

	2
	
	Ngôn ngữ học ĐC
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM Văn

	3
	
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 1

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM VNH

	4
	
	Cơ sở NN và TH Tiếng Việt
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM Văn

	5
	
	Pháp luật  đại cương
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM LLCT

	6
	
	Giáo dục môi trường
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM Sinh

	7
	
	Toán học 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM Toán

	8
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D05A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐHSP MẦM NON - Sĩ số:    - Số phòng thi: 2 - Khoa GDTH&MN
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin

                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM LLCT

	2
	
	Dinh dưỡng trẻ em
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM MN

	3
	
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 1

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM VNH

	4
	
	Mỹ học đại cương
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM Văn

	5
	
	Pháp luật  đại cương
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM LLCT

	6
	
	Mĩ thuật
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM MT

	7
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM TD

	8
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN


Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C09A+B) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐSP TIỂU HỌC (A+B) - Sĩ số: 102 - Số phòng thi: 3 - Khoa GDTH&MN
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM LLCT

	2
	Thứ 5

6/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	PPDH Tiếng  Việt 1 ở Tiểu học
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM Văn

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 2

9h00-10h30
	PPDH Thủ công và KT ở Tiểu học
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM Toán

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	PPDH Âm nhạc ở Tiểu học

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM AN

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 4 15h00-17h00
	PPDH Toán ở Tiểu học 2

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM Toán

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 2

9h00-10h30
	PP công tác đội TNTP HCM
                               -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM CTĐ

	7
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	PPDH Mỹ Thuật ở Tiểu học

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BMMT 
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	KT.HIỆU TRƯỞNG
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN


Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C08A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐSP MẦM NON - Sĩ số: 38 - Số phòng thi: 1 - Khoa GDTH&MN
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM LLCT

	2
	Thứ 5

6/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	Lý luận VH và VH trẻ em
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM Văn

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 2

9h00-10h30
	PP cho trẻ làm quen TP Văn học

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM Văn

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	PP Giáo dục Âm nhạc
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM AN

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 4 15h00-17h00
	Phát triển và tổ chức thực hiện CTGD MN
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM MN

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 1-2

7h00-11h00
	Giao tiếp sư phạm
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TT,KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,BM TLGD
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 CĐ - Khóa  2012 - 2015 (1210C09A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10CĐSP TIỂU HỌC - Sĩ số:    - Số phòng thi: 2 - Khoa GDTH&MN
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin

                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Tâm lý học ĐC

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM TLGD

	3
	
	CS ngôn ngữ và thực hành TV
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Văn

	4
	
	Tiếng việt 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Văn

	5
	
	Toán học 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	6
	
	Văn học 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Văn

	7
	
	Phong cách học tiếng việt 

                             - 2 TC
	Viết
	90'
	
	
	
	BM 

	8
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 CĐ - Khóa  2012 - 2015 (1210C08A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10CĐSP MẦM NON - Sĩ số:    - Số phòng thi: 2 - Khoa GDTH&MN
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin

                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Tâm lý học ĐC

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM TLGD

	3
	
	Mỹ học đại cương 
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Văn

	4
	
	Sinh lý trẻ em
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Sinh

	5
	
	Dinh dưỡng trẻ em
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM MN

	6
	
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM MN

	
	
	Văn học 1 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	

	7
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	8
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